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Đơn vị: Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên

Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Quản lý đất đai ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1701863  Hà Nhật Hào  19/09/99  MT1725A1    2.81  142  Khá  Quản lý đất đai     
 2  B1701919  Nguyễn Văn Hải  15/07/98  MT1725A2    3.29  140  Giỏi  Quản lý đất đai     

 Ngành học: Khoa học môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1403979  Lê Đỗ Chí Công  09/08/96  MT1438A1    2.64  140  Khá  Khoa học môi trường     
 2  B1702412  Cao Nguyễn Thuận  27/11/99  MT1738A1    3.03  141  Khá  Khoa học môi trường     
 3  B1702452  Lê Công Huy  02/01/99  MT1738A2    3.01  140  Khá  Khoa học môi trường     
 4  B1702476  Lê Bảo Phúc  03/12/99  MT1738A2    2.62  140  Khá  Khoa học môi trường     
 5  B1702480  Trần Thảo Quyên  25/07/99  MT1738A2  N  2.80  140  Khá  Khoa học môi trường     

 Ngành học: Kỹ thuật môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1702921  Lê Phước Lộc  23/10/96  MT1757A1    2.95  148  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 2  B1702954  Vỏ Minh Thư  02/04/99  MT1757A1  N  2.80  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 3  B1702973  Chế Tường Duy  20/11/99  MT1757A2    2.48  140  Trung bình  Kỹ thuật môi trường     
 4  B1702996  Phan Thành Nam  19/04/99  MT1757A2    2.55  140  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 5  B1703001  Trần Thị Hồng Ngoan  09/10/99  MT1757A2  N  2.75  144  Khá  Kỹ thuật môi trường     
 6  B1703036  Dương Quốc Vũ  20/03/99  MT1757A2    2.47  140  Trung bình  Kỹ thuật môi trường     
 7  C1600086  Nguyễn Thanh Nhàn  20/12/93  MT1657A2    2.31  142  Trung bình  Kỹ thuật môi trường     

 Ngành học: Kỹ thuật tài nguyên nước ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1605578  Châu Huỳnh Lộc  21/10/98  MT16U2A1    2.77  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước     
 2  B1705408  Nguyễn Hữu Khiết  11/06/99  MT17U2A1    2.53  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước     

 Ngành học: Lâm sinh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1412019  Nguyễn Bích Quyên  03/10/96  MT14V4A1  N  2.78  142  Khá  Lâm sinh     

Tổng số danh sách: 17 sinh viên
    Ngày 07 tháng 09 năm 2021
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